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1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	STT
	Tên giảng viên
	Email
	Điện thoại

	1
	TS Võ Sỹ Mạnh
	manhvs@ftu.edu.vn
	0904547699


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Luật tố tụng dân sự cung cấp cho người học những kiến thức pháp luật về giải quyết vụ án dân sự và việc dân sự tại tòa án, bao gồm: khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự; thẩm quyền dân sự của toà án nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự; biện pháp khẩn cấp tạm thời; thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu; trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án.
3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN 

3.1. Về kiến thức

Sau khi học xong học phần này, người học sẽ:

1) Hiểu được các kiến thức cơ bản về vụ việc dân sự, nguyên tắc của luật tố tụng dân sự, địa vị pháp lý của các chủ thể trong tố tụng dân sự, chứng minh và chứng cứ, thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện và các biện pháp khẩn cấp tạm thời; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự.
2) Xác định được thẩm quyền của tòa án theo vụ việc, cấp và lãnh thổ;

3) Hiểu và áp dụng được thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; hiểu được thủ tục xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật và một số thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự
3.2. Về kĩ năng

4) Nghiên cứu hồ sơ, áp dụng pháp luật, lập luận, thuyết trình;

5) Viết, phân tích chứng cứ và chứng minh...;

6) Phiên tòa giả định;

7) Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ việc tại tòa án; tham gia phiên tòa với tư cách người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong vụ án dân sự.
3.3. Về thái độ

8) Tôn trọng, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật tố tụng dân sự; Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
9) Có thái độ, ứng xử đúng đắn khi tham gia quan hệ tố tụng dân sự.
4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình
1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2017.
4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc

* Văn bản quy phạm pháp luật

2. Hiến pháp năm 2013
3. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
4. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

5. Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
6. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
7. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành

8. Bộ luận dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành

9. Luật đất dai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
10. Luật Phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
11. Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành
12. Đỗ Văn Đại, Luật Hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án (tái bản lần thứ sáu), Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam, 2017 (tập 1, 2)

13. Đỗ Văn Đại, Luật nghĩa vụ và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Việt Nam: Bản án và bình luận bản án (tái bản lần thứ ba), Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam, 2017 (tập 1, 2)
14. Luật thừa kế Việt Nam: bản án và bình luận bản án (tái bản lần thứ ba), Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam, 2016

* Hồ sơ vụ án

15. Hồ sơ vụ án số 01: Tranh chấp “đòi bồi thường thiệt hại hợp đồng” giữa Công ty TNHH Bảo hiểm và Công ty TNHH Thăng Long
16. Hồ sơ vụ án số 02: Tranh chấp “yêu cầu thanh toán theo hợp đồng” giữa Công ty TNHH Thái Hào và Công ty TNHH Hoàng Sơn.

17. Hồ sơ vụ án số 03: Tranh chấp hợp đồng giữa Xí nghiệp chế biến thực phầm Thái Tân và Công ty Kinh doanh XNK Thủy Sản CDV

18. Hồ sơ vụ án số 04: Tranh chấp giữa Công ty Hoàng Hà và SamKuang Vina

19. Hồ sơ vụ án số 05: Tranh chấp giữa Công ty TNHH Kim Lân và Công ty TNHH Nhật Linh

20. Hồ sơ vụ án số 06: Tranh chấp giữa Công ty TNHH Thế Đào và Công ty TNHH Phú Cường

21. Hồ sơ vụ án số 07: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
22. Hồ sơ vụ án số 08: Tranh chấp hợp đồng cho vay tiền giữa Nguyễn Thị Hoa và Trương Thị Tuyết

23. Hồ sơ vụ án số 09: Tranh chấp hôn nhân gia đình giữa Nguyễn Thị Thu Lan và Trần Quốc Minh

24. Hồ sơ vụ án số 10: Tranh chấp lao động giữa Trần Minh và Công ty HK.

4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn

* Sách

25. Hoàng Thế Liên (chủ biên), Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998
26. Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 – Chủ biên: TS Bùi Thị Huyền, NXB Lao động, Hà Nội, 2016
27. Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải, Tuyển tập các bản án, quyết định của toà án Việt Nam về trọng tài thương mại, Nxb. Lao động, 2010
28. Học viện Tư pháp, Giáo trình Kĩ năng giải quyết vụ việc dân sự, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009.
29. Học viện tư pháp, Sổ tay Thẩm phán, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001
* Đề tài khoa học, luận văn, luận án, kỷ yếu hội nghị
30. Trường Đại học Luật Hà Nội, Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự theo định hướng cải cách tư pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Hà Nội, 2010
31. Trường Đại học Luật Hà Nội, Việc dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự tại toà án nhân dân, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Hà Nội, 2008
4. Website
32. http://toaan.gov.vn
33. http://congbobanan.toaan.gov.vn 
5. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
5.1. Nội dung, kế hoạch chung

	Buổi
	Chương
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Kiểm tra, đánh giá

	
	
	Lý thuyết

(thuyết giảng)
	Tình huống, Phiên tòa giả định

(thực hành)
	Bài tập nhóm (vấn đề pháp lý)
	Tự học
	

	1
	Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Luật TTDS
	2
	0
	2
	4
	Xem Mục 5.2

	2-3
	Thẩm quyền của Tòa án nhân dân
	4
	2
	2
	9
	

	4
	Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia TTDS
	3
	1
	2
	6,5
	

	5
	Chứng minh và chứng cứ trong TTDS
	2
	1
	2
	4,5
	

	6
	Biện pháp khẩn cấp tạm thời; thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện và thời hiện yêu cầu
	2
	0
	2
	4
	

	7
	Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp Sơ thẩm
	1
	3
	0
	3,5
	

	8
	Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp Phúc thẩm
	1
	3
	0
	3,5
	

	9
	Thủ tục xem xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật
	2
	0
	2
	4
	

	10
	Thủ tục giải quyết việc dân sự
	3
	0
	3
	6
	

	Tổng cộng (2TC)
	20 giờ
	10 giờ
	15 giờ
	45 giờ
	


5.2. Nội dung, kế hoạch chi tiết

* Buổi 1: Chương 1. Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Luật TTDS
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật TTDSVN

2. Quan hệ pháp luật TTDS

3. Các nguyên tắc cơ bản của luật TTDSVN
	Ch.1[1], [2], [3], [4], [8]

	Tình huống
	0
	
	

	Bài tập nhóm
	2
	
	

	Tự học
	4
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.
- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Thế nào là vụ án dân sự, việc dân sự, vụ việc dân sự, tố tụng dân sự và luật TTDS
- Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật TTDSVN

- Đặc điểm, thành phần của quan hệ pháp luật TTDS

- Phân tích nội dung các nguyên tắc cơ bản của luật TTDSVN


* Buổi 2-3: Chương 2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	4
	1. Khái niệm thẩm quyền dân sự và ý nghĩa việc xác định thẩm quyền dân sự của tòa án

2. Thẩm quyền dân sự của tòa án theo loại việc

3. Việc phân định thẩm quyền giữa các tòa án

4. Chuyển vụ việc dân sự cho tóa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, nhập và tách vụ án dân sự
	Ch.2[1], [3], [4], [5], [6], [8]

	Tình huống
	2
	
	

	Bài tập nhóm
	2
	
	

	Tự học
	9
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Ý nghĩa việc xác định thẩm quyền dân sự của tòa án
- Phân tích nội dung quy định thẩm quyền dân sự của tòa án theo loại việc

- Phân tích nội dung quy định thẩm quyền dân sự của tòa án các cấp

- Phân tích nội dung quy định thẩm quyền dân sự của tòa án theo lãnh thổ

- Thế nào là chuyển vụ việc dân sự, nhập và tách vụ án dân sự.

- Các tình huống thực hành (xem Phụ lục)


* Buổi 4: Chương 3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia TTDS

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	3
	1. Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự

2. Người tiến hành tố tụng dân sự

3. Người tham gia tố tụng dân sự
	Ch.3[1], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

	Tình huống
	1
	
	

	Bài tập nhóm
	2
	
	

	Tự học
	6,5
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Thế nào là cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng? Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng?
- Thành phần đương sự trong vụ việc dân sự? Quyền và nghĩa vụ của đương sự?

- Quyền và nghĩa vụ của người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong tố tụng dân sự?
- Quyền và nghĩa vụ của người làm chứng, người giám định, người phiên dịch trong tố tụng dân sự?

- Vẽ sơ đồ mô hình phiên tòa dân sự hiện hành?


* Buổi 5: Chương 4. Chứng minh và chứng cứ trong TTDS

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	1. Chứng minh trong tố tụng dân sự

2. Chứng cứ trong tố tụng dân sự
	Ch.4[1], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12-14]

	Tình huống
	1
	
	

	Bài tập nhóm
	2
	
	

	Tự học
	4,5
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Thế nào là chứng minh trong tố tụng dân sự? Ý nghĩa?
- Chủ thể chứng minh, đối tượng chứng minh và những tình tiết, sự kiện không cần chứng minh?

- Phương tiện chứng minh và hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự?

- Khái niệm và thuộc tính của chứng cứ? Phân loại chứng cứ; nguồn chứng cứ, bảo quản và bảo vệ chứng cứ?


* Buổi 6: Chương 5. Biện pháp khẩn cấp tạm thời; thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện và thời hiện yêu cầu

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời

2. Thời hạn tố tụng

3. Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu
	Ch.5[1], [3], [4], [7], [8]

	Tình huống
	0
	
	

	Bài tập nhóm
	2
	
	

	Tự học
	4
	
	


	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm và ý nghĩa biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT)?
- Quyền yêu cầu, thẩm định và thủ tục quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ BPKCTT?

- Khái niệm thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu?
- Cách tính thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu?


* Buổi 7: Chương 6. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp Sơ thẩm

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	1
	1. Khởi kiện vụ án dân sự

2. Thụ lý vụ án dân sự và trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự

3. Chuẩn bị xét xử, hòa giải, tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

4. Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự
	Ch.7[1], [3], [4], [5], [6], [8], [15-24]

	Phiên tòa giả định
	3
	
	

	Bài tập nhóm
	0
	
	

	Tự học
	3,5
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Điều kiện và phạm vi khởi kiện vụ án dân sự?
- Những trường hợp trả lại đơn kiện?

- Thời hạn và công việc chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự?

- Căn cứ, thẩm quyền và thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án dân sự?

- Phân biệt hoãn và tạm ngưng phiên tòa sơ thẩm dự án dân sự?

- Thủ tục tiến hành phiên tỏa sơ thẩm vụ án dân sự?


* Buổi 8: Chương 7. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp Phúc thẩm

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	1
	1. Khái niệm và ý nghĩa của phúc thẩm dân sự

2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

3. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm

4. Thủ tục xét xử phúc thẩm

5. Thủ tục phúc thẩm quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và việc gửi bản án, quyết định phúc thẩm
	Ch.8[1], [3], [4], [5], [6], [8], [15-24]

	Phiên tòa giả định
	3
	
	

	Bài tập nhóm
	0
	
	

	Tự học
	3,5
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Ý nghĩa của phúc thẩm vụ án dân sự?
- Quyền, đối tượng và thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm dân sự?

- Phân biệt đình chỉ xét xử phúc thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án ở cấp phúc thẩm?

- Phân tích các trường hợp hoãn phiên tòa? Quyền hạn của hội đồng xét xử phúc thẩm?

- Thủ tục tiến hành phiên tỏa phúc thẩm vụ án dân sự?


* Buổi 9: Chương 8.  Thủ tục xem xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	2
	1. Thủ tục giám đốc thẩm dân sự

2. Thủ tục tái thẩm dân sự

3. Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TANDTC
	Ch.10[1], [3], [4], [5], [6], [8], [15-24]

	Tình huống
	0
	
	

	Bài tập nhóm
	2
	
	

	Tự học
	4
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Ý nghĩa giám đốc thẩm, tái thẩm?
- Đối tượng, căn cứ, thời hạn và người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm?

- Phạm vi xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; thủ tục tiến hành phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm và quyền hạn của hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm?


* Buổi 10: Chương 9. Thủ tục giải quyết việc dân sự

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	3
	1. Quy định chung về giải quyết việc dân sự

2. Một số thủ tục giải quyết việc dân sự (xác định năng lực hành vi dân sự cá nhân, tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, tuyên bố hợp đồng lao động (thỏa ước LĐTT) vô hiệu, việc dân sự liên quan hoạt động trọng tài TM, công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án, công nhận và cho thi hành bản án của tòa nước ngoài và phán quyết c6ủa trọng tài nước ngoài)
	Ch.11[1], [3], [4], [8]

	Tình huống
	0
	
	

	Bài tập nhóm
	3
	
	

	Tự học
	6
	
	

	Tư vấn
	- Giải đáp, tư vấn về nội dung chương; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu.

- Cách thức: tại Văn phòng khoa (liên hệ đặt hẹn), qua email hoặc điện thoại.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Thành phần và thủ tục giải quyết việc dân sự? Phân biệt với thủ tục giải quyết vụ án dân sự?
- Thủ tục giải quyết một số việc dân sự cụ thể (xác định năng lực hành vi dân sự cá nhân, tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, tuyên bố hợp đồng lao động (thỏa ước LĐTT) vô hiệu, việc dân sự liên quan hoạt động trọng tài TM, công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án, công nhận và cho thi hành bản án của tòa nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài)


5.3. Ma trận sự đóng góp của bài giảng đến đạt được mục tiêu của học phần

	Buổi
	Nội dung giảng dạy
	Mục tiêu học phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của Luật TTDS
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	2-3
	Thẩm quyền của Tòa án nhân dân
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia TTDS
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Chứng minh và chứng cứ trong TTDS
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Biện pháp khẩn cấp tạm thời; thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện và thời hiện yêu cầu
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	7
	Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp Sơ thẩm
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp Phúc thẩm
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	Thủ tục xem xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	10
	Thủ tục giải quyết việc dân sự
	1
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1


6. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

- Theo quy chế đào tạo hiện hành;

- Những sinh viên không tham gia thuyết trình, không nhận BT, không nộp hoặc nộp chậm quá thời gian quy định hoặc giống nhau từ trên 20% thì đều bị điểm 0.

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

7.1. Đánh giá thường xuyên: 10%

- Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp

- Thuyết trình vấn đề pháp lý
7.2. Đánh giá định kỳ
	
Hình thức
	Tỷ lệ

	Kiểm tra giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


7.3. Tiêu chí đánh giá

* Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp


- Nội dung: theo nội dung bài giảng hoặc bản án


- Tiêu chí đánh giá


+ Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
5 điểm


+ Dẫn chiếu quy định pháp luật
5 điểm

* Bài tập nhóm (thuyết trình hồ sơ vụ án)


- Hình thức: Nhóm thuyết trình


- Nội dung: phân tích, trình bày quan điểm bình luận bản án.


- Tiêu chí đánh giá


+ Trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của hồ sơ 

: 2 điểm


+ Nêu được những vấn đề pháp lý cần giải quyết 

: 3 điểm

+ Quan điểm đối với lập luận/quyết định 


: 3 điểm

+ Sử dụng công cụ trình chiếu 



: 1 điểm


+ Khả năng trình bày





: 1 điểm

* Thuyết trình (đối với vấn đề pháp lý)


- Hình thức: Nhóm thuyết trình


- Nội dung: nghiên cứu, phân tích vấn đề pháp lý: bảo hộ lao động, học nghề, việc làm, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người Viêt Nam làm việc tại nước ngoài, đình công

- Tiêu chí đánh giá:

+ Tính tổ chức (Rất rõ ràng, chính xác và tổ chức tốt. Các nội dung trình bày dễ theo dõi nhờ cách tổ chức. Việc chuyển ý giữa các phần được thực hiện trôi chảy và có phối hợp): 2 điểm

+ Tính hiểu biết (Biểu hiện sự hiểu biết xuất sắc về vấn đề. Thể hiện xuất sắc khả năng làm chủ về nội dung, ứng dụng và suy luận. Nghiên cứu rất kỹ vấn đề): 2 điểm

+ Tính sáng tạo (Rất sáng tạo và độc đáo. Thiết kế và sử dụng sáng tạo các tư liệu. Các tờ in, công cụ trực quan và phương pháp mới lạ): 1,5 điểm

+ Công cụ trực quan (Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đọc. Rất đồng bộ với nội dung, thiết kế tốt và được sử dụng rất hiệu quả. Là hình mẫu về cách chuẩn bị và sử dụng các công cụ trực quan): 1 điểm

+ Tính tổng kết (Rõ ràng, chính xác, các điểm quan trọng được nhấn mạnh, các khuyến cáo rõ ràng, kết luận hoặc lời kêu gọi hành động rất thuyết phục): 1,5 điểm

+ Khả năng trình bày (Thể hiện bài thuyết trình: Tự tin, sử dụng ghi chú tốt, điệu bộ rất tốt, thu hút người nghe và có giao tiếp bằng mắt tốt): 2 điểm
* Phiên tòa giả định
- Yêu cầu chung

a. Sinh viên nhận hồ sơ, nghiên cứu và nắm vững hồ sơ trước khi tham gia phiên tòa giả định;

b. Chuẩn bị trước bài viết thu hoạch khi nghiên cứu hồ sơ

c. Chuẩn bị tài liệu có liên quan

d. Nhận vai diễn

e. Tham gia Phiên tòa giả định (các sinhv iên được phân vai diễn thực hiện phần việc của mình, các sinh viên còn lại theo dõi về phiên tòa và viết nhận xét về phiên tòa)

f. Sinh viên nhận các vai diễn phải nộp thu hoạch phiên tòa, các sinh viên còn lại nộp bản thu hoạch phiên tòa và nhận xét phiên tòa cho giảng viên ngay tại lớp học sau khi kết thúc phiên tòa

- Yêu cầu đối với bài viết thu hoạch phiên tòa

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thực hành đã được phát trước, sinh viên phải thể hiện những nội dung sau trong bài viết thu hoạch phiên tòa giả định:

g. Tóm tắt nội dung vụ án;

h. Dự kiến nội dung xét hỏi;

i. Viết bản luận cứ bảo vệ (nêu các lập luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hoặc bị đơn. Sinh viên chỉ được lựa chọn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn hoặc bị đơn)

Bài viết thu hoạch phiên tòa giả định có thể đánh máy hoặc viết tay trên khổ giấy A4, tối thiểu 5 trang A4.

- Yêu cầu đối với bài nhận xét phiên tòa giả định

Ngoài việc nhận xét các vai diễn về hành vi, tác phong, trình tự thủ tục tố tụng, sinh viên còn phải có phần nhận xét về bản bảo vệ của sinh viên nhận vai người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn hoặc bị đơn. Đối với sinh viên đảm nhận các vai diễn tại buổi thực hành phiên tòa giả định thì không phải viết bản nhận xét phiên tòa giả định.


Bản nhận xét có thể viết tay trên khổ giấy A4, tối thiểu 2 trang.

- Cách đánh giá

+ Giảng viên sẽ trực tiếp chấm điểm các vai diễn tại Phiên tòa giả định. Trên cơ sở thực hiện các vai diễn, tính chất phức tạp hay đơn giản của các vai diễn để cho điểm; thang điểm cao nhất là 4 điểm.

+ Giảng viên sẽ chấm bài thu hoạch, bản nhận xét phiên tòa giả định. Điểm tối đa cho bài thu hoạch phiên tòa là 6 điểm, điểm tối đa cho bài nhận xét phiên tòa là 4 điểm.

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức, nếu sao chép sẽ bị điểm 0.
* Kiểm tra giữa kỳ

- Hình thức: Thi viết (giải quyết tình huống)
- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần
- Đề thi gồm tình huống với nhiều tình tiết bổ sung, thời gian làm bài tối đa 120 phút.

- Tiêu chí đánh giá:
+ Trà lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tình huống


4 điểm

+ Lập luận logic, chặt chẽ




3 điểm

+ Dẫn chiếu quy định pháp luật cụ thể, phù hợp

2 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày


      

1 điểm

* Thi kết thúc học phần

- Hình thức: Thi viết (giải quyết tình huống)
- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

- Đề thi gồm tình huống với nhiều tình tiết bổ sung, thời gian làm bài tối đa 90 phút.

- Tiêu chí đánh giá:
+ Trà lời rõ ràng, sâu sắc câu hỏi tình huống


4 điểm

+ Lập luận logic, chặt chẽ




3 điểm

+ Dẫn chiếu quy định pháp luật cụ thể, phù hợp

2 điểm

+ Sáng tạo trong cách trình bày


      

1 điểm

	TRƯỞNG KHOA

PGS, TS Nguyễn Minh Hằng


	TRƯỞNG BỘ MÔN




PHỤ LỤC

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THỰC HÀNH
1. Anh A và chị B kết hôn năm 2002. sau khi kết hôn anh A, chị B sống cùng bố mẹ anh A tại huyện H, tỉnh N. Năm 2006 anh A, chị B chuyển tới chỗ ở mới ở huyện K, tỉnh N. Do mâu thuẫn vợ chồng năm 2008 chị B bỏ về sống cùng bố mẹ đẻ tại thị xã P, tỉnh N. năm 2012 chị B có đơn yêu cầu toà án thị xã P giải quyết việc xin ly hôn với anh A nhưng toà án này không thụ lý vì cho rằng chi phải yêu cầu toà án huyện K giải quyết. Hỏi Toà án nào có thẩm quyền thụ lý vụ việc trên ? Tại sao?

2. Tháng 1 năm 2010 A có hộ khẩu thường trú tại huyện X tỉnh K cho B có hộ khẩu thường trú tại huyện Y tỉnh K vay số tiền là 200 triệu đồng với thời hạn là 1 năm. Đến hạn trả nợ B vẫn không trả nợ trên và từ năm 2012 B đã chuyển vào công tác tại quận B thành phố H và sinh sống tại đây ( B có đăng ký tạm trú nhưng chưa chuyển hộ khẩu vào quận B). Ngày 10/10/2012 A khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Y buộc B trả số tiền đã vay nói trên.

1. Tòa án huyện Y có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ việc trên không? Tại sao?

2. Có ý kiến cho rằng anh A cũng có thể yêu cầu tòa án huyện X giải quyết vụ việc trên nếu được B đồng ý bằng văn bản. Theo anh (chị) ý kiến trên đúng hay sai? Tại sao?

3. Năm 1988 ông bà A, B có cho ông M thuê mảnh đất 100m2 tại phường T, quận X, thành phố H làm nhà xưởng sản xuất. Năm 2004 ông A, bà B chết không để lại di chúc. Sau khi ông A, bà B chết các con của ông bà là C, D, E yêu cầu ông M phải trả lại diện tích đất nói trên. Ông M không trả lại đất vì cho rằng ông bà A, B đã chuyển nhượng cho ông mảnh đất này. Nay C, D, E cùng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông M phải trả lại cho họ mảnh đất trên.
1) Nếu ông M cư trú tại quận B thành phố H và C, D, E cư trú tại thành phố M tỉnh T thì tòa án nào có thẩm quyền giải quyết.
2) Giả sử ông M cư trú tại quận B thành phố H; C, D cư trú tại thành phố M tỉnh T và E đang định cư ở Canada, thì  đơn kiện của C, D, E sẽ do tòa án nào giải quyết.
4. Anh A kết hôn với chị B năm 1990 có đăng kí kết hôn. Anh chị có một con chung là cháu C và một căn nhà diện tích 100 m2 tại huyện N tỉnh Q. Sau một thời gian chung sống anh chị phát sinh mâu thuẫn. chị B và cháu C về nhà bố mẹ đẻ chị B sinh sống từ năm 2002 và đăng kí tạm trú tại quận C thành phố H. Anh A vẫn ở nhà cũ tại huyện N tỉnh Q. Nay anh A và chị B có đơn yêu cầu tòa án thuận tình li hôn, nuôi con và thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng nhưng không biết gửi đơn đến Tòa án nào. Anh(chị) hãy xác định Tòa án có thẩm quyền mà các đương sự có thể nộp đơn yêu cầu.
5. Công ty UNI Việt Nam có trụ sở tại Huyện X, tỉnh B ký hợp đồng đại lý giao cho công ty T có trụ sở tại quận T thành phố U tiêu thu phân đạm. Khi thanh lý hợp đồng số 01/01 công ty T xác nhận còn nợ của công ty UNI một trăm triệu đồng. Khi ký hợp đồng số 02/ĐL hai bên thỏa thuận số tiền còn thiếu (một trăm triệu đồng) của hợp đồng số 01 chuyển qua thanh toán cùng hợp đồng số 02. Trong quá trình thực hiện hợp đồng số 02, công ty T vi phạm nghĩa vụ trả tiền nên công ty UNI khởi kiện đòi công ty T trả 100 triệu đồng còn nợ của hợp đồng số 01 và tiền hàng còn thiếu của hợp đồng số 02. Tòa án cấp sơ thẩm tách khoản nợ 100 triệu đồng để giải quyết bằng một vụ án khác. Hỏi: 

1. Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên và giải thích tại sao?

2. Việc tách vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là đúng hay sai và giải thích tại sao?

6. Ngày 05/10/2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn MH (viết tắt là Công ty MH, trụ sở tại khóm VT1, phường NS, thị xã C, tỉnh A) có thỏa thuận với Nguyễn Văn A (cá nhân, không đăng ký kinh doanh, cư trú tại khóm 1, phường A, thị xã C, tỉnh A) để A vận chuyển hàng cho Công ty MH từ bến phà C thuộc khóm 1, phường A thị xã C bằng xe ô tô thuộc sở hữu của A. Hai bên có lập hợp đồng thể hiện với nội dung: A vận chuyển hàng cho Công ty MH theo chuyến. Khi Công ty MH yêu cầu, tiền thuê vận chuyển mỗi chuyến là 2.500.000 đồng. Vào ngày 15/03/2012, khi A vận chuyển 15 tivi LCD 32 inches theo yêu cầu của Công ty MH đến cầu số 3 thì hàng bị rớt vì A không chằng hàng tốt. Khi A giao hàng đến Công ty TNHH B (đối tác của Công ty MH) thì xác định 06 tivi bị hư hỏng với thiệt hại là 36.000.000 đồng. Sau khi hai bên thương lượng bồi thường không xong, Công ty MH kiện A đến TAND thị xã C, tỉnh A. Ý kiến của anh/chị?
7. Theo đơn khởi kiện ngày 26/4/2012 của Ngân hàng B, Chi nhánh Ngân hàng B tại huyện A có cho ông N.T.B (không đăng ký kinh doanh) vay số tiền ba trăm triệu đồng, thời hạn vay 12 tháng (từ ngày 16/6/2011 đến 18/6/2012), lãi suất 21%/năm; mục đích vay bổ sung vốn kinh doanh để mua bán đồ may sẵn (theo Hợp đồng tín dụng số 01/HĐ/2011 ngày 16/6/2011). Khi vay, ông B có thế chấp quyền sử dụng đất (đã được cấp quyền sử dụng cho ông B). Sau khi vay, ông B trả lãi đến ngày 16/12/2011 rồi ngưng. Vì vậy, Ngân hàng B khởi kiện yêu cầu ông B trả nợ và duy trì hợp đồng thế chấp để đảm bảo cho việc thi hành án. TAND huyện A đã thụ lý giải quyết vụ án với quan hệ tranh chấp là tranh chấp kinh doanh thương mại.
8. Theo Đơn khởi kiện ngày 25/10/2010, người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Thương mại H (viết tắt là Công ty H) ông N cho rằng, vào năm 2009, ông N cùng với ông M thành lập Công ty H với 2 thành viên sáng lập, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh B. cấp Giấy phép hoạt động vào ngày 10/7/2009; trụ sở Công ty được đặt tại số 22, đường T, khóm C, phường C, thị xã T, tỉnh B. Ông N được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty; ông M giữ chức Phó Giám đốc Công ty. Đến tháng 10/2009, Công ty mở chi nhánh ở tỉnh L. (viết tắt là Chi nhánh tỉnh L); địa chỉ: số 13, đường N, phường A, thành phố G, tỉnh L (cũng là nơi cư trú của ông M). Ông M. được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh. Trong quá trình hoạt động, từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2010, Công ty H có chuyển cho Chi nhánh tỉnh L. tổng số tiền 1,5 tỉ đồng bao gồm: chuyển qua tài khoản cá nhân của ông M. năm trăm triệu đồng; chuyển nhận hàng 02 lần với số tiền 1 tỉ đồng. Sau đó, ông M có chuyển về Công ty với số tiền 350 triệu đồng (tính đến tháng 4/2010), còn lại 1,15 tỉ đồng, ông M không chuyển về Công ty mà giữ lại để nhận hàng. Nhưng đến tháng 3/2010, ông M. báo lại là không còn tiền để hoạt động. Trong thời gian Chi nhánh tỉnh L. hoạt động, ông N. đã nhiều lần yêu cầu ông M. báo cáo hoạt động của Chi nhánh về Công ty nhưng ông M. không thực hiện. Đến ngày 01/6/2010, ông N. có gửi thông báo yêu cầu ông M. trả lời nhưng ông M. vẫn không thực hiện. Vì vậy, ông N. đại diện cho Công ty yêu cầu ông M. giải trình về số tiền 1,15 tỉ đồng mà Công ty đã đầu tư cho Chi nhánh tỉnh L. hoạt động. Nếu không giải trình được thì ông M. phải trả lại số tiền 1,15 tỉ đồng  cho Công ty. 

Vào ngày 10/8/2010, TAND tỉnh B thụ lý đơn khởi kiện của Công ty H và xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là “tranh chấp công ty với thành viên công ty, đòi tài sản”. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông M. thừa nhận có nhận tiền từ Công ty H. như ông N. trình bày nhưng không chấp nhận yêu cầu kiện của Công ty vì số tiền đó ông M. đã dùng vào hoạt động của Chi nhánh tỉnh L. Ngày 21/02/2011, TAND tỉnh B ban hành Quyết định chuyển vụ án số 201 chuyển vụ án đến TAND thị xã T. giải quyết theo thẩm quyền với nhận định: (1) Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa Công ty H. với ông M. là tranh chấp dân sự “đòi tài sản” theo khoản 3 Điều 25 BLTTDS nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND tỉnh B; (2) Ngày 10/10/2011, đại diện Công ty H. có đơn yêu cầu chọn TAND thị xã T. giải quyết tranh chấp. Do đó, vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thị xã T

9. Ngày 13-2, bà L. đi trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjetair từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), bà không nhận được va li của mình nên báo nhân viên phụ trách tìm kiếm hành lý thất lạc. Ngày 19-2, bà được thông báo không tìm thấy hành lý, tài sản xem như bị mất. Qua điện thoại, hãng hàng không nói sẽ bồi thường 50.000 đồng/kg hành lý. Bà L. không chấp nhận mà đề nghị hãng bồi thường theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng nhưng không được đáp ứng. Bà khởi kiện ra TAND quận Tân Bình đòi bồi thường khoảng 25 triệu đồng.

Ngày 6-5, TAND quận Tân Bình thông báo không thụ lý đơn kiện và chuyển hồ sơ đến TAND quận Ba Đình (TP Hà Nội) theo thẩm quyền vì nơi đây đặt trụ sở của hãng hàng không.

10. Ngày 20 tháng 11 năm 2012 Công Ty TNHH A có trụ sở tại  quận X, Thành Phố HCM ký kết với Công Ty TNHH B có trụ sở tại quận Y, thành phố HCM hợp đồng xây dựng 01(một) ngôi nhà 10 tầng tại huyện Z, tỉnh Q. Trong hợp đồng ký kết giữa Công Ty TNHH A và Công ty TNHH B không thỏa thuận lựa chọn Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi tranh chấp xảy ra. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng do Công ty TNNHH B vi phạm hợp đồng đã ký kết nên ngày 20/02/2013 Công Ty TNHH A khởi kiện Công ty TNHH B tại Tòa án nhân dân quận Y, thành phố HCM. Sau khi nhận đơn khởi kiện và các tài liệu chúng cứ kèm theo. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS, ngày 25/02/2013 Tòa án nhân dân quận Y, thành phố HCM đã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết vụ án Nguyên đơn là Công ty TNHH A đã viết đơn đến Tòa án nhân dân quận Y, thành phố HCM đề nghị Tòa án chuyển vụ án đến Tòa án nhân dân huyện Z, tỉnh Q giải quyết theo thẩm quyền với lý do “Hợp đồng được thực hiện tại huyện Z, tỉnh Q”. Sau khi nhận được đơn xin chuyển vụ án, Tòa án nhân dân quận Y, thành phố HCM đã chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân huyện Z, tỉnh Q. Vậy, Tòa án nhân dân huyện Z, tỉnh Q có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên không?
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